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PHỤ LỤC SỐ LIỆU
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW,ngày 25/12/2013của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện
Nghị quyết số 25-NQ/TW

-----------

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
	STT
	Nội dung
	Số liệu
	Ghi chú

	
	
	Năm 2008
	Năm 2013
	Tính đến 31/5/2024
	

	1
	Số liệu tổng quan về thanh niên (tính từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi)

	1.1
	Số thanh niên trong độ tuổi
	
	
	
	

	
	- Nam thanh niên
	153.356
	182.299
	178.048
	

	
	- Nữ thanh niên
	139.678
	138.457
	143.340
	

	
	- Thanh niên đô thị
	41.872
	45.383
	55.658
	

	
	- Thanh niên nông thôn
	165.535
	194.569
	182.680
	

	
	- Thanh niên học sinh, sinh viên
	78.680
	90.374
	99.218
	

	
	- Thanh niên lực lượng vũ trang
	9100
	11.795
	11.628
	

	
	- Thanh niên dân tộc
	730
	825
	856
	

	
	- Thanh niên tín đồ tôn giáo
	4.817
	4.995
	5.586
	

	1.2
	Số đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh
	58.414
	73.338
	61.392
	

	1.3
	Số đảng viên ĐCSVN trong độ tuổi thanh niên
	4.037
	5.144
	5.487
	

	1.4
	Số lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện
	116.885
	165.599
	241.978
	

	1.5
	Chiều cao trung bình của thanh niên
	1.49
	1.61
	1.63
	

	1.6
	Cân nặng trung bình của thanh niên
	50.9
	57.4
	59
	

	1.7
	Số thanh niên mắc tệ nạn xã hội
	4.665
	5.479
	5.342
	

	1.8
	Số người vi phạm pháp luật là thanh thiếu niên
	4.725
	6.276
	6.445
	

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	2
	Dự báo tình hình thanh niên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

	2.1
	Số thanh niên trong độ tuổi
	339.165
	

	2.2
	Tỷ lệ nam thanh niên/nữ thanh niên
	176.158/163.007
	

	2.3
	Chiều cao trung bình của thanh niên
	1.64
	

	2.4
	Cân nặng trung bình của thanh niên
	59.3
	

	2.5
	Trình độ học vấn của thanh niên
	
	

	
	- Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp THPT/tổng số thanh niên
	268.003/339.165 (79,01%)
	

	
	- Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng/tổng số thanh niên
	204.060/339.165 (60,01%)
	

	2.6
	Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp và thiếu việc làm/tổng số thanh niên
	20.356/339.165 (6%)
	

	2.7
	Tỷ lệ thanh niên mắc tệ nạn xã hội/tổng số thanh niên
	6.234/339.165 (1,83%)
	

	2.8
	Tỷ lệ thanh niên vi phạm pháp luật/tổng số thanh niên
	4.041/369.165  (1,19%)
	


II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Tổ chức quán triệt, triển khai trong các cấp ủy đảng
	
	

	
	Số lượng chương trình hành động, đề án thực hiện Nghị quyết, Kết luận của cấp ủy cấp tỉnh
	106
	

	
	Số lượng Nghị quyết, Kết luận chuyên đề về công tác thanh niên cấp tỉnh
	95
	

	
	Số lượng cấp ủy/tổng số cấp ủy đảng được học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận 
	447
	

	
	Số lượng đảng viên được học tập, triển khai Nghị quyết, Kết luận/tổng số đảng viên
	34.577
	

	
	Số đợt kiểm tra, đôn đốc, giám sát của cấp ủy cấp tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị quyết, Kết luận
	77
	

	
	Số cấp ủy được kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận
	142
	

	
	Số lượng các cấp ủy đảng đã tổ chức sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW
	151
	

	2
	Triển khai thực hiện ở các cấp bộ đoàn
	
	

	
	Số lượng cán bộ đoàn/tổng số cán bộ đoàn được học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận
	2.735/2.735
	

	
	Số lượng đoàn viên/tổng số đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận
	54.635/61.392
	

	
	Số đợt kiểm tra, giám sát của Đoàn cấp tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết, Kết luận
	643
	


III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân

	1.1
	Số đề tài nghiên cứu khoa học về thanh niên và công tác thanh niên

	
	- Năm 2008:
	
	

	
	+ Cấp Nhà nước
	0
	

	
	+ Cấp bộ
	0
	

	
	+ Cấp cơ sở
	22
	

	
	- Năm 2013:
	
	

	
	+ Cấp Nhà nước
	0
	

	
	+ Cấp bộ
	0
	

	
	+ Cấp cơ sở
	25
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	
	

	
	+ Cấp Nhà nước
	0
	

	
	+ Cấp bộ
	0
	

	
	+ Cấp cơ sở
	48
	

	1.2
	Tuyên dương gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

	
	- Tổng số
	399.165
	

	
	- Số thanh niên được tuyên dương
	2.417
	

	1.3
	Số cấp ủy, chính quyền gặp mặt, đối thoại với thanh niên hàng năm

	
	- Năm 2008:
	
	

	
	+ Cấp tỉnh
	01
	

	
	+ Cấp huyện
	15
	

	
	+ Cấp xã
	41
	

	
	- Năm 2013:
	
	

	
	+ Cấp tỉnh
	01
	

	
	+ Cấp huyện
	28
	

	
	+ Cấp xã
	119
	

	
	- Tính đến 31/5/2024
	
	

	
	+ Cấp tỉnh
	05
	

	
	+ Cấp huyện
	54
	

	
	+ Cấp xã
	260
	

	2
	Đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ

	2.1
	Số lượng thanh niên du học nước ngoài
	
	

	
	- Năm 2008:
	112
	

	
	- Năm 2013:
	233
	

	
	- Tính đến 31/5/2024: 
	728
	

	2.2
	Số ký túc xá được đầu tư xây mới từ năm 2008 đến 31/5/2024

	2.3
	Số học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng phục vụ học tập

	
	- Năm 2008:
	4.271
	

	
	- Năm 2013:
	7.410
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	7.172
	

	2.4
	Số lượng đề tài khoa học do thanh niên làm chủ nhiệm

	
	- Năm 2008:
	15
	

	
	- Năm 2013:
	82
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	25
	

	3
	Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống thanh niên

	3.1
	Số thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp

	
	- Năm 2008:
	60.095
	

	
	- Năm 2013:
	128.784
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	333.160
	

	
	Số thanh niên được học nghề

	
	- Năm 2008:
	13.251
	

	
	- Năm 2013:
	13.854
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	57.187
	

	
	Số thanh niên được giải quyết việc làm

	
	- Năm 2008:
	12.782
	

	
	- Năm 2013:
	32.935
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	67.221
	

	
	Số thanh niên thất nghiệp và không có việc làm ổn định

	
	- Năm 2008:
	11.593
	

	
	- Năm 2013:
	14.629
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	24.839
	

	3.2
	Số lượng thanh niên là chủ doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã

	
	- Năm 2008:
	636
	

	
	- Năm 2013:
	1.145
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	2.696
	

	3.3
	Số lượng thanh niên đi lao động ở nước ngoài

	
	- Năm 2008:
	188
	

	
	- Năm 2013:
	386
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	2.086
	

	3.4
	Số dư nợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế

	
	- Năm 2008:
	52.135
	

	
	- Năm 2013:
	89.239
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	174.476
	

	
	Số thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế

	
	- Năm 2008:
	1.557
	

	
	- Năm 2013:
	3.818
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	8.660
	

	4
	Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện

	4.1
	Số lượng Cung thiếu nhi, Nhà văn hóa thiếu nhi các cấp

	
	- Cấp tỉnh
	1
	

	
	- Cấp huyện
	1
	

	
	- Cấp xã
	0
	

	4.2
	Số điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi cấp xã/tổng số xã, phường, thị trấn

	
	- Năm 2008:
	95
	

	
	- Năm 2013:
	167
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	294
	

	4.3
	Số nhà lưu trú cho thanh niên công nhân/tổng số thanh niên công nhân

	
	- Năm 2008:
	0
	

	
	- Năm 2013:
	0
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	0
	

	4.4
	Số lượng nhà ở xã hội

	
	- Năm 2008:
	0
	

	
	- Năm 2013:
	0
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	0
	

	5
	Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng

	5.1
	Số lượng cán bộ đoàn tham gia cấp ủy các cấp

	
	- Năm 2008:
	142
	

	
	- Năm 2013:
	195
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	184
	

	5.2
	Số lượng cán bộ trẻ tham gia HĐND các cấp

	
	- Năm 2008:
	230
	

	
	- Năm 2013:
	371
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	430
	

	5.3
	Tỷ lệ đảng viên là đoàn viên/tổng số đảng viên

	
	- Năm 2008:
	13.39%
	

	
	- Năm 2013:
	16.05%
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	18.73%
	

	5.4
	Tỷ lệ thanh niên được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

	
	- Năm 2008:
	32.89%
	

	
	- Năm 2013:
	36.89%
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	31.66%
	

	5.5
	Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên

	
	- Năm 2008:
	66.52%
	

	
	- Năm 2013:
	74.82%
	

	
	- Tính đến 31/5/2024:
	80.66%
	

	5.6
	Số lượng đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Tính đến 31/5/2024)
	61.392
	

	5.7
	Số lượng Hội viên Hội LHTN Việt Nam (Tính đến 31/5/2024)
	86.125
	

	
	Số lượng Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam (Tính đến 31/5/2024)
	3.104
	

	
	Số lượng Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Tính đến 31/5/2024)
	126
	

	
	Số lượng Hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (Tính đến 31/5/2024)
	93
	

	6
	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

	6.1
	Thành lập Hội đồng công tác thanh niên (cấp tỉnh)
	
	

	
	Đã thành lập
	
	

	
	Chưa thành lập
	x
	

	6.2
	Số đơn vị cấp huyện thành lập bộ phận theo dõi công tác thanh niên thuộc phòng nội vụ
	4
	

	6.3
	Số lượng biên chế cán bộ chuyên trách làm công tác thanh niên
	117
	


IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Các cấp chính quyền/tổng số đơn vị có văn bản triển khai chiến lược phát triển thanh niên

	
	Cấp tỉnh (tương đương)
	01
	

	
	Cấp huyện (tương đương)
	19
	

	
	Cấp xã (tương đương)
	172
	

	2
	Ngân sách nhà nước cấp (đơn vị: triệu đồng)

	
	- Chi cho chương trình, dự án của thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện
	18
	

	
	- Chi cho công trình thanh niên, phần việc thanh niên
	2.523
	

	
	- Chi cho các đề tài nghiên cứu khoa học của thanh niên 
	350
	

	
	- Chi cho các giải thưởng tuyên dương thanh niên
	199
	

	
	- Chi cho xây dựng các công trình vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho thanh niên
	16.304
	

	
	- Chi cho hoạt động dạy nghề thanh niên 
	115
	

	
	- Chi hỗ trợ cho thanh niên học tập
	424
	

	
	- Chi hỗ trợ khác
	767
	

	3
	Thực hiện về chính sách cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

	
	Số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được dạy nghề
	16.889
	

	
	Số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự chưa được dạy nghề
	12.043
	

	
	Số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được giải quyết việc làm
	17.344
	

	
	Số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự chưa được giải quyết việc làm
	2.627
	


V. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI, CỤ THẾ HÓA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25-NQ/TW, KẾT LUẬN 80-KL/TW TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY
	STT
	Số ký hiệu
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Tên văn bản, trích dẫn các nội dung có liên quan

	01
	Số 27- CTr/TU
	Ngày 09/10/2008
	Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW

	02
	Số 60/KH-UBND 
	Ngày 09/6/2010
	Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW

	03
	Số 56-QĐ/TU
	Ngày 07/14/2010
	Quyết địnhTỉnh ủyban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang

	04
	Số 36-KH/TU
	Ngày 10/01/2013
	Kế hoạchTỉnh ủyvề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020

	05
	Số 337/QĐ-UBND
	Ngày 09/02/2022
	Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2030

	06
	Số 47/KH-UBND
	Ngày 11/02/2022
	Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2030

	07
	Số 29621-CV/NS
	Ngày 09/11/2017
	Công văn của Sở Tài chính về việc phân bổ kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã.

	08
	Số 60/KH-UBND
	07/6/2010
	Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

	09
	Số43/CTr-UBND
	03/05/2012
	Phát triển thanh niên Tiền Giang đến năm 2020

	10
	Số18/KH-UBND
	20/02/2013
	Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang giai đoạn 2012-2015

	11
	Số3861/QĐ-UBND
	27/12/2017
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tiền Giang giai đoạn II (2016 - 2020)

	12
	Số814/QĐ-UBND
	07/04/2011
	Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020"

	13
	Số55/KH-UBND
	09/06/2011
	Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

	14
	Số56/KH-UBND
	29/05/2012
	Triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012-2016

	15
	Số171/KH-UBND
	27/11/2012
	Kế hoạch về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	16
	Số664/KH-UBND
	30/12/2015 
	Kế hoạch về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2020

	17
	Số96/KH-UBND 
	16/5/2016 
	Để phát triển thể lực, tầm vóc cho thanh niên, Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2011-2030
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